
DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN 
 LÀM NHIỆM VỤ KỲ KIỂM TRA KHẢO SÁT LỚP 12  

1. Lãnh đạo Điểm KTKS (từ ngày 10/5 đến hết ngày 12/5/2021) 
STT Họ và tên Chức danh Môn Ghi chú 

1 Lê Thị Mai Oanh Điểm trưởng Vật lí  
2 Nguyễn Bá Đại Phó Điểm trưởng Tin học  
3 Nguyễn Tiến Dũng Thư ký Công nghệ  

2. Danh sách làm nhiệm vụ coi kiểm tra khảo sát tại trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành 
2.1. Cán bộ coi kiểm tra khảo sát (từ ngày 10/5 đến hết ngày 12/5/2021) 
STT Họ và tên Môn Ghi chú 

1 Ma Thị Vũ Bình Toán  
2 Lê Văn Cường Toán  
3 Tạ Anh Cường Toán  
4 Nguyễn Minh Đức Toán  
5 Đặng Thị Hiền Toán  
6 Vũ Thị Hương Toán  
7 Vũ Phương Nam Toán  
8 Phạm Hồng Ngọc Toán  
9 Nguyễn Thị Phương Toán  
10 Nguyễn Thị Thanh Tâm Toán  
11 Đặng Thị Thanh Xuân Toán  
12 Nguyễn Thị Yến Toán  
13 Nguyễn Thị Diệu Khanh Ngữ văn  
14 Đinh Thị Thùy Linh Ngữ văn  
15 Vương Thị Thanh Nhàn Ngữ văn  
16 Nguyễn Thị Cẩm Nhi Ngữ văn  
17 Nguyễn Thị Cẩm Tú Ngữ văn  
18 Đinh Lưu Hoàng Thái Ngữ văn  
19 Nguyễn Thu Thủy Ngữ văn  
20 Mai Tôn Minh Trang Ngữ văn  
21 Phan Thị Thành Vinh Ngữ văn  
22 Phùng Thị Thu Hiền Tiếng Anh  
23 Vũ Thị Thanh Huyền Tiếng Anh  
24 Phạm Thu Hương Tiếng Anh  
25 Vũ Thị Ngọc Minh Tiếng Anh  
26 Kiều Thị Thắng Tiếng Anh  
27 Nguyễn Quỳnh Trang Tiếng Anh  
28 Nguyễn Thùy Dương Tiếng Anh  
29 Nguyễn Thị Minh Huệ Tiếng Anh  
30 Nguyễn Minh Đức Vật lý  
31 Nguyễn Văn Hòa Vật lý  
32 Phạm Trường Nghiêm Vật lý  
33 Nguyễn Thị Lâm Quỳnh Vật lý  
34 Trần Minh Đức Hóa học  
35 Vũ Ngọc Toản Hóa học  
36 Nguyễn Thị Hiền Sinh học  
37 Lê Thị Thu Lịch sử  
38 Trần Thị Thúy Lịch sử  
39 Lê Xuân Quý Nghệ thuật  
40 Lưu Quốc Hùng Tin học  



2.2. Danh sách phục vụ, bảo vệ (từ ngày 10/5 đến hết ngày 12/5/2021) 

STT Họ và tên Chức vụ Ghi chú 

1 Ứng Thị Duyệt Hồng Văn thư  

2 Nguyễn Thị Thu Giang Kế toán  

3 Bùi Thị Chung Y tế  

4 Nguyễn Thị Hồng Lao công  

5 Nguyễn Bích Vân Lao công  

6 Nguyễn Quốc Chỉnh Bảo vệ  

7 Nguyễn Tiến Lợi Bảo vệ  

3. Danh sách cán bộ giám sát coi kiểm tra khảo sát (Tại trường THCS và THPT Amsterdam) 

(từ ngày 10/5 đến hết ngày 12/5/2021) 

STT Họ và tên Môn Ghi chú 

1 Nguyễn Thị Thu Hà GDCD TTCM 

2 Vũ Thị Anh GDCD  

3 Nguyễn Thị Thu Hằng GDCD  

4 Trần Trọng Hiếu Nghệ thuật  

5 Tạ Đức Hiếu Địa lý  

6 Lê Văn Hiếu Thể dục  

7 Vũ Thanh Mai Thể dục  

8 Chu Thị Thủy Thể dục  

9 Nguyễn Thị Trang Thể dục  

4. Danh sách Ban phách và giám sát phách (Tại trường THPT Trần Hưng Đạo) 

(từ ngày 12/5 đến ngày 17/5/2021) 

STT Họ và tên Chức danh Môn Ghi chú 

1 Trần Thanh Quang Giám sát phách Lịch sử  

5. Danh sách Ban chấm (Tại trường THPT Trần Hưng Đạo) 

5.1. Ban chấm bài Ngữ văn  (từ ngày 14/5 đến ngày 16/5/2021) 

STT Họ và tên Môn Ghi chú 

1.  Phạm Thị Kim Anh Ngữ văn Tổ trưởng chấm 

2.  Mai Tôn Minh Trang Ngữ văn  

3.  Lê Thị Cẩm Tú Ngữ văn  

4.  Võ Mai Linh Ngữ văn  

5.  Nguyễn Thị Diệu Khanh Ngữ văn  

6.  Phạm Thị Hoàng Khuyên Ngữ văn  

5.2. Ban chấm bài TNKQ (từ ngày 14/5 đến ngày 16/5/2021) 

STT Họ và tên Chức danh Môn Ghi chú 

1.  Lê Thị Mai Oanh Trưởng ban Lý PHT 

2.  Nguyễn Bá Đại Thư ký Tin  

3.  Nguyễn Danh Quân Ủy viên  Công nghệ  

4.  Nguyễn Tiến Dũng Ủy viên  Công nghệ  

 


